
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TB-TTYT 
 

Hoài  Nhơn, ngày     tháng 6 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
V/v báo giá trang thiết bị y tế. 

 

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị kinh doanh Trang thiết bị y tế. 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y 
tế; 

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ ban hành Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 
Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng 
vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, 
đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Thông tư 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 
2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 
2023 từ nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu 
hợp pháp khác, cụ thể như sau: 

 

 Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với các 
quy định hiện hành, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn kính mời các Công ty/đơn vị kinh 

TT 
Tên trang thiết bị y tế mời 

báo giá 
Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật  
ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Máy ly tâm 

Phụ lục 1 kèm theo 

Máy 01  

2 Máy đo tim thai Máy 02  

3 Máy xông khí dung Máy 05  

4 Máy lấy cao răng Máy 01  

 Tổng cộng: 04 khoản     



doanh trang thiết bị y tế quan tâm tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo  
(Phụ lục 2 đính kèm). Khi báo giá các đơn vị chú ý như sau: 

 
1. Yêu cầu về báo giá: 

- Nêu rõ về chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, hãng/nước sản 

xuất; Hãng/nước chủ sở hữu, catalogue của từng hoàng hóa,chủng loại trang thiết bị y 

tế. 

- Kết quả đã trúng thầu của mặt hàng chào giá trong vòng 120 ngày (nếu có). 

- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận củaCông 

ty/đơn vị; 

- Giá hàng hóa đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo hành, vận chuyển, 

lắp đặt, vận hành, chạy thử đến tận khoa dược của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn và 

các chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ chi phí nào thêm; 

- Hiệu lực báo giá (Tối thiểu 120 ngày). 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc. 

2. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện (Ngoài bì thư) ghi rõ: Báo giá Trang thiết bị Y 

tế. 

+ Nơi nhận: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn. 

+ Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 

+ Số điện thoại: 0256.3765.892; 02563.565.173 (để được hướng dẫn). 

-Scan báo giá gốc về địa chỉ Gmail: ttyttxhoainhon@gmail.com 

/duocttythn@gmail.com  

3. Thời gian gửi báo giá: Gửi trước 16 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023. 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến Quý Công ty/đơn vị có quan tâm 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế (báo cáo và đăng tải trang TTĐT của SYT);  
- Lãnh đạo TTYT;  
- Trang TTĐT của TTYT TX Hoài  Nhơn;  
- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Trần Hữu Vinh 
 

 

 

 

 



Phụ lục1 
( Kèm theo Thông báo số       /TB-TTYT ngày    tháng 6 năm 2023 của TTYT TX Hoài Nhơn) 

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  

 1. MÁY LY TÂM 

I. Yêu cầu chung: 
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau. 
- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 
- Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 13485 hoặc tương đương. 
II. Cấu hình cung cấp: 
- Máy chính: 01 cái 
- Rotor góc 24 vị trí: 01 cái  
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 
III. Thông số kỹ thuật: 
- Phạm vi tốc độ lên đến 14,800 rpm 
- Kiểm soát thuận tiện 
- Màn hình  hiển thị rõ ràng. 
- Thời gian tăng tốc và giảm tốc ngắn 
- Độ ồn thấp 
- Động cơ không bảo dưỡng 
- Khóa nắp cơ giới 
- Cửa sổ trong nắp để giám sát tốc độ bên ngoài 
- Công suất tối đa [ml]: 24 x 2 
- Lực ly tâm tối đa RCF: 16,163/ 16,602 xg 
- Tốc độ tối đa [rpm] ≥ 14,800 
- Tốc độ tối thiểu [rpm]: ≤ 200 
- Độ ồn ở tốc độ tối đa (xấp xỉ) [dB (A)]: ≤ 54  
- Thời gian tăng tốc tối đa [giây]: ≤ 15 
- Thời gian giảm tốc tối đa [giây]: ≤ 12 
- Công suất tiêu thụ  [W]: ≤ 95 
- Nguồn hiệu điện thế: 220 – 240 V, 50/60 Hz 
- Rotor góc cố định. 
IV. Các yêu cầu khác 
- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng; 
-Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 
 

2. MÁY ĐO TIM THAI 
I. Yêu cầu chung: 
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022,2023 trở về sau. 
- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 
- Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 13485 hoặc tương đương. 
II. Cấu hình cung cấp: 
- Máy chính: 01 cái 
- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 
- Đầu dò Doppler: 01 cái 
- Gel: 01 chai 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / Việt: 01 bộ 



III. Thông số kỹ thuật: 
- Màn hình màu 
- Đầu dò Doppler thăm dò với độ nhạy cao 
- Lưu trữ dữ liệu tới ≥ 4 giờ 
- Có hiển thị hướng dẫn nhanh. 
- Khay để đầu dò thoải mái. 
- Đầu dò không thấm nước 
- Tấn số siêu âm: ≥ 2 MHz 
- Cường độ : ≤10mW/cm2 
- Dải FHR: 30~ 240 bmp 
- Độ chính xác: ± 2% của dải 
- Pin có thể sạc lại 
- Đầu vào: AC 100 ~ 240 V( 50/60 Hz) 
- Đầu ra: DC 9V/2A 
IV. Các yêu cầu khác 
- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng; 
-Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 
 
 

3. MÁY XÔNG KHÍ DUNG 
I. Yêu cầu chung: 
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau. 
- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. 
II. Cấu hình cung cấp: 
- Máy chính: 01 Cái 
- Bầu đựng thuốc xông: 01 Cái 
- Dây nối bầu xông với máy: 01 Cái 
- Mask xông cỡ lớn: 01 Cái 
- Mask xông cỡ nhỏ: 01 Cái 
- Đầu xông họng: 01 Cái 
- Miếng lọc dự phòng: 01 Cái 
- Hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ 
III. Thông số kỹ thuật: 
- Nguồn điện: AC 220- 240V, 50Hz 
- Tốc độ phun: ≥ 0,4ml/min 
- Kích thước hạt: Tối thiểu 3µm 
- Dung tích bầu đựng thuốc: ≥7ml 
- Độ ồn: ≤ 52dBA 
IV. Các yêu cầu khác 
- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng; 
-Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 
 
 

4. MÁY LẤY CAO RĂNG 
 
I. Yêu cầu chung: 
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau. 



- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan. 
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. 
II. Cấu hình cung cấp: 
 - Máy chính: 01 cái 
 - Tay cầm gắn insert: 01 cái 
 - Insert: 01 cái 
 - Bàn đạp: 01 cái 
 - Dây nguồn: 01 cái 
III. Thông số kỹ thuật: 
- Nguồn điện cung cấp cho đầu tip: 110-240V đầu vào, 50/60 Hz 
- Công suất đầu ra ở đầu tip: Điều chỉnh sự vận hành vào khoảng 10 – 40W 
- Lưu lượng nước và áp suất cung cấp: Lưu lượng 18cc đến 30cc mỗi phút từ mối nới đầu tip 
- Áp suất cung cấp đến mũi cạo vôi là 25 – 60PSIG nước máy hoặc nước đóng chai 
- Tần số rung: 25Khz 
- Tự động điều chỉnh mạch chính xác 
- Dây nguồn điều chỉnh chính xác cho nguồn điện thiết lập 
- Chấp nhận các loại mũi cạo vôi Cavitron, P, SLI, TFI, và FSI 
- Nhỏ gọn và nhẹ 
- Tự động điều chỉnh điện áp đầu vào 110-240VAC. 
- Bao gồm một mũi cạo vôi và bộ điều khiển bằng chân (pedal). 
- Dòng điện: < 0.85 amps 
- Áp suất nước: < 172 - > 414 kPa 
- Tốc độ nước: Tối thiếu ≤ 5ml/min, tối đa ≥50ml/min. 
IV. Các yêu cầu khác 
- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng; 
-Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. 
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 

 



Phụ lục 2: 

( Kèm theo Thông báo số       /TB-TTYT ngày     tháng 6 năm 2023 của TTYT TX Hoài Nhơn) 

 

Tên Công ty:………. 
Địa chỉ:……………. 
Số ĐT:……………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 
Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Theo Thông báo mời báo giá số:……/TB-TTYT, ngày     /6/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Công ty Chúng tôi 

báo giá như sau: 

 

ST
T 

Tên hàng hóa 

Tên 
thươn
g mại/ 

Mã 
sản 

phẩm 
(nếu 
có) 

Cấu hình, 
tính năng, 

thông số kỹ 
thuật (Chi 
tiết tại phụ 
lục 1 kèm 
theo thông 
báo này) 

Chủ
ng 

loại/ 
Mã 
hàn

g 

Hãng 
sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Hãng
/ 

Nước 
Chủ 
sở 

hữu 

SĐK/G
PNK/P

CB 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá(Có 
VAT) 

Thành 
tiền (Có 

VAT) 

Ghi chú 
(Mã kê 
khai và 
giá kê 
khai) 

1 Máy ly tâm  
 

   
  

     

2 Máy đo tim thai  
 

   
  

     

3 
Máy xông khí 
dung 

 
 

   
  

     

4 Máy lấy cao răng  
 

   
  

     

   Tổng cộng: 04 khoản        



*Ghi chú:  

- Ngày báo giá:  

- Hiệu lực của bảng chào giá: ………tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 120 ngày). 

 - Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT 
và các loại phí khác có liên quan.  

 - Hồ sơ đi kèm bao gồm: 

 + Các tài liệu chứng minh các nội dung về chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, Hãng/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu, 
catalogue của thiết bị.  

+ Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu…. 

 … ..…., ngày….tháng 6 năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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